	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  KHOA: CƠ KHÍ

DANH SÁCH MÔN HỌC CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG THỰC HÀNH
HOẶC BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Năm học: 2017 - 2018
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, chế tạo máy, cắt gọt kim loại, Bảo trì HTTBCN                                  											Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	Số
TT
	Tên môn học
	Sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng
	Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử và các phần mềm dựng phim, nhạc, …

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint, Visio

	2
	An toàn lao động
	
	

	3
	Vật liệu học
	
	Powerpoint, Visio

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	Ansys, Abacus
	

	5
	Sức bền vật liệu
	Ansys, Abacus
	Powerpoint, Visio

	6
	Cơ lý thuyết
	Ansys, Abacus
	

	7
	Dung sai – kỹ thuật đo
	
	 Powerpoint, Viso

	8
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint

	9
	Lập trình CNC
	Funic, Solidwork - CAM
	 Powerpoint

	10
	Thực tập CNC cơ bản
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint

	11
	Thực tập CNC nâng cao
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint, Visio

	12
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	CADe_SIMU
Auto cad
	Powerpoint, Visio, 

	13
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	

	14
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	Festo Fluidsim
	 Powerpoint, Visio

	15
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	
	 Powerpoint, Visio

	16
	Thiết kế trên máy tính (CAD)
	Inventor, Pro – Engineering , Solid work
	Powerpoint

	17
	Gia công với sự trợ giúp của máy tính (CAM)
	3D Kingroon, Scan 3D
	Powerpoint

	18
	Thiết kế xưởng
	Autocad, Sketchup 
	 Powerpoint

	19
	Hệ thống FMS và CIM
	
	Powerpoint, Visio, 

	20
	Anh văn
chuyên ngành
	
	Powerpoint, Visio

	21
	Bảo trì hệ thống truyền động  điện
	CADe_SIMU
	Powerpoint, Visio

	22
	Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công  nghiệp
	
	

	23
	Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí
	Autocad, SSCNC
	Powerpoint, Visio

	24
	Bảo trì hệ thống thủy lực, khí nén
	Festo Fluidsim
	Powerpoint, Autocad, Orcad, Eagle, 

	25
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	
	Powerpoint, Visio

	26
	Máy Cắt Kim Loại
	SSCNC, NX
	Powerpoint, Visio

	27
	Đồ Gá
	Mastercam
	Powerpoint, Visio

	28
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	SSCNC, NX
	

	29
	Chế tạo phôi
	
	Powerpoint

	30
	Thực tập tiện cơ bản
	SSCNC, Funuc, NX
	Powerpoint

	31
	Thực tập tiện nâng cao
	
	Powerpoint

	32
	Thực tập  phay cơ bản
	
	Powerpoint

	33
	Thực tập  phay  nâng cao
	
	Powerpoint

	34
	Thực tập Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Festo Fluidsim
	Powerpoint

	35
	Kỹ thuật chế tạo
	Autocad, Sketchup
	Powerpoint

	36
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	Lab view
	Powerpoint



	TP.HCM, ngày   tháng    năm 2017
	TRƯỞNG KHOA





	CHUNG TRẦN THẾ VINH


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  KHOA: CƠ KHÍ

DANH SÁCH MÔN HỌC CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG THỰC HÀNH
HOẶC BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Năm học: 2017 - 2018
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, cắt gọt kim loại		Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên môn học
	Sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng
	Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử và các phần mềm dựng phim, nhạc, …

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint, Visio

	2
	An toàn lao động
	
	

	3
	Vật liệu học
	
	Powerpoint, Visio

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	Ansys, Abacus
	

	5
	Dung sai – kỹ thuật đo
	Ansys, Abacus
	Powerpoint, Visio

	6
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	Ansys, Abacus
	

	7
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	
	 Powerpoint, Viso

	8
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint

	9
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Funic, Solidwork - CAM
	 Powerpoint

	10
	Máy Cắt Kim Loại
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint

	11
	Lập trình CNC
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint, Visio

	12
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại 1
	CADe_SIMU
Auto cad
	Powerpoint, Visio, 

	13
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại 2
	
	

	14
	Thực Tập Nguội Cơ Bản
	Festo Fluidsim
	 Powerpoint, Visio

	15
	Thực tập hàn cơ bản
	
	 Powerpoint, Visio

	16
	Thực tập tiện cơ bản
	Martercam
	Powerpoint

	17
	Thực tập tiện nâng cao
	
	Powerpoint

	18
	Thực tập  phay cơ bản
	Autocad, Sketchup 
	 Powerpoint

	19
	Thực tập  phay  nâng cao
	
	Powerpoint, Visio, 

	20
	Thực tập CNC cơ bản
	
	Powerpoint, Visio

	21
	Kỹ thuật chế tạo 1
	
	Powerpoint, Visio

	22
	Kỹ thuật chế tạo 2
	
	

	23
	Thực hành sửa chữa thiết bị cơ khí
	Autocad, SSCNC
	Powerpoint, Visio

	24
	CN bảo trì hệ thống  thiết bị công nghiệp
	Festo Fluidsim
	Powerpoint

	25
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	
	Powerpoint, Visio

	26
	Thực hành bảo trì hệ thống điện
	SSCNC, NX
	Powerpoint, Visio



	TP.HCM, ngày   tháng    năm 2017
	TRƯỞNG KHOA





	CHUNG TRẦN THẾ VINH



	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  KHOA: CƠ KHÍ

DANH SÁCH MÔN HỌC CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG THỰC HÀNH
HOẶC BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Năm học: 2018 - 2019

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí,Công nghệ chế tạo máy, cắt gọt kim loại, Bảo trì HTTBCN                                  											Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	Số
TT
	Tên môn học
	Sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng
	Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử và các phần mềm dựng phim, nhạc, …

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint, Visio

	2
	An toàn lao động
	
	

	3
	Vật liệu học
	
	Powerpoint, Visio

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	Ansys, Abacus
	

	5
	Sức bền vật liệu
	Ansys, Abacus
	Powerpoint, Visio

	6
	Cơ lý thuyết
	Ansys, Abacus
	

	7
	Dung sai – kỹ thuật đo
	
	 Powerpoint, Viso

	8
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint

	9
	Lập trình CNC
	Funic, Solidwork - CAM
	 Powerpoint

	10
	Thực tập CNC cơ bản
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint

	11
	Thực tập CNC nâng cao
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint, Visio

	12
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	CADe_SIMU
Auto cad
	Powerpoint, Visio, 

	13
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	

	14
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	Festo Fluidsim
	 Powerpoint, Visio

	15
	Các phương pháp gia công đặc biệt
	
	 Powerpoint, Visio

	16
	Thiết kế CAD cơ bản
	Inventor, Pro – Engineering , Solid work
	Powerpoint

	17
	Hệ thống FMS và CIM
	3D Kingroon, Scan 3D
	Powerpoint

	18
	Anh văn chuyên ngành
	
	 Powerpoint

	19
	Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công  nghiệp
	Autocad, Sketchup
	Powerpoint, Visio, 

	20
	Bảo trì hệ thống thủy lực, khí nén
	Festo Fluidsim
	Powerpoint, Visio

	21
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Inventorm Autocad
	Powerpoint, Visio

	22
	Máy Cắt Kim Loại
	
	

	23
	Đồ Gá
	Autocad, SSCNC
	Powerpoint, Visio

	24
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	
	Powerpoint, Autocad, Orcad, Eagle, 

	25
	Chế tạo phôi
	
	Powerpoint, Visio

	26
	Thực tập tiện cơ bản
	SSCNC, NX, Mastercam
	Powerpoint, Visio

	27
	Thực tập tiện nâng cao
	Mastercam
	Powerpoint, Visio

	28
	Thực tập  phay cơ bản
	SSCNC, NX
	

	29
	Thực tập  phay  nâng cao
	Solidwork
	Powerpoint

	30
	Thực Tập Nguội Cơ Bản
	SSCNC, Funuc, NX
	Powerpoint

	31
	Thực tập Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	
	Powerpoint

	32
	Thực tập hàn cơ bản
	
	Powerpoint

	33
	Kỹ thuật chế tạo
	
	Powerpoint

	34
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	Festo Fluidsim
	Powerpoint

	35
	Thiết kế CAD nâng cao
	Autocad, Sketchup
	Powerpoint

	36
	Qúa trình thiết kế kỹ thuật
	Lab view
	Powerpoint

	37
	Thực hành sửa chữa cơ khí
	SSCNC,
	Powerpoint

	38
	Thực hành sửa chữa máy công cụ
	
	Powerpoint

	39
	Bài tập lớn Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Lab view, cade_SIMU
	Powerpoint


	TP.HCM, ngày   tháng    năm 2018
	TRƯỞNG KHOA




	CHUNG TRẦN THẾ VINH

	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  KHOA: CƠ KHÍ

DANH SÁCH MÔN HỌC CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG THỰC HÀNH
HOẶC BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Năm học: 2018 - 2019
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí chế tạo		Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên môn học
	Sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng
	Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử và các phần mềm dựng phim, nhạc, …

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint, Visio

	2
	An toàn lao động
	
	

	3
	Vật liệu học
	
	Powerpoint, Visio

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	Ansys, Abacus
	

	5
	Dung sai – kỹ thuật đo
	Ansys, Abacus
	Powerpoint, Visio

	6
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	Ansys, Abacus
	

	7
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	
	 Powerpoint, Viso

	8
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint

	9
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Funic, Solidwork - CAM
	 Powerpoint

	10
	Máy Cắt Kim Loại
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint

	11
	Lập trình CNC
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint, Visio

	12
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại 1
	CADe_SIMU
Auto cad
	Powerpoint, Visio, 

	13
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại 2
	
	

	14
	Thực Tập Nguội Cơ Bản
	Festo Fluidsim
	 Powerpoint, Visio

	15
	Thực tập hàn cơ bản
	
	 Powerpoint, Visio

	16
	Thực tập tiện cơ bản
	Martercam
	Powerpoint

	17
	Thực tập tiện nâng cao
	
	Powerpoint

	18
	Thực tập  phay cơ bản
	Autocad, Sketchup 
	 Powerpoint

	19
	Thực tập  phay  nâng cao
	
	Powerpoint, Visio, 

	20
	Thực tập CNC cơ bản
	
	Powerpoint, Visio

	21
	Kỹ thuật chế tạo 1
	
	Powerpoint, Visio

	22
	Kỹ thuật chế tạo 2
	
	

	23
	Thực hành sửa chữa thiết bị cơ khí
	Autocad, SSCNC
	Powerpoint, Visio

	24
	CN bảo trì hệ thống  thiết bị công nghiệp
	Festo Fluidsim
	Powerpoint

	25
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	
	Powerpoint, Visio

	26
	Thực hành bảo trì hệ thống điện
	SSCNC, NX
	Powerpoint, Visio



	TP.HCM, ngày   tháng    năm 2018
	TRƯỞNG KHOA





	CHUNG TRẦN THẾ VINH


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  KHOA: CƠ KHÍ

DANH SÁCH MÔN HỌC CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG THỰC HÀNH
HOẶC BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Năm học: 2019 - 2020

Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí,Công nghệ chế tạo máy, cắt gọt kim loại, Bảo trì HTTBCN                                  											Trình độ đào tạo: Cao đẳng
	Số
TT
	Tên môn học
	Sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng
	Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử và các phần mềm dựng phim, nhạc, …

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint, Visio

	2
	An toàn lao động
	
	

	3
	Vật liệu học
	
	Powerpoint, Visio

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	Ansys, Abacus
	

	5
	Cơ kỹ thuật
	Ansys, Abacus
	Powerpoint, Visio

	6
	Dung sai – kỹ thuật đo
	Ansys, Abacus
	

	7
	Lập trình CNC
	
	 Powerpoint, Viso

	8
	Thực tập CNC cơ bản
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint

	9
	Thực tập CNC nâng cao
	Funic, Solidwork - CAM
	 Powerpoint

	10
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint

	11
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint, Visio

	12
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	CADe_SIMU
Auto cad
	Powerpoint, Visio, 

	13
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	
	

	14
	Thiết kế CAD cơ bản
	Festo Fluidsim
	 Powerpoint, Visio

	15
	Hệ thống FMS và CIM
	
	 Powerpoint, Visio

	16
	Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công  nghiệp
	Inventor, Pro – Engineering , Solid work
	Powerpoint

	17
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Inventor
	Powerpoint

	18
	Máy Cắt Kim Loại
	Autocad
	 Powerpoint

	19
	Đồ Gá
	Autocad, Sketchup
	Powerpoint, Visio, 

	20
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	Mastercam, Funicss
	Powerpoint, Visio

	21
	Chế tạo phôi
	Inventor,  Autocad
	Powerpoint, Visio

	22
	Thực tập tiện cơ bản
	
	

	23
	Thực tập tiện nâng cao
	Autocad, Mastercam
	Powerpoint, Visio

	24
	Thực tập  phay cơ bản
	SSCNC
	Powerpoint, Autocad, Orcad, Eagle, 

	25
	Thực tập  phay  nâng cao
	
	Powerpoint, Visio

	26
	Thực tập Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	SSCNC, NX, Mastercam
	Powerpoint, Visio

	27
	Thực tập hàn cơ bản
	Mastercam
	Powerpoint, Visio

	28
	Kỹ thuật chế tạo
	SSCNC, NX
	

	29
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	Solidwork
	Powerpoint

	30
	Thiết kế CAD nâng cao
	Autocad,
Inventor 
Soliwork
SSCNC, Funuc, NX
	Powerpoint

	31
	Qúa trình thiết kế kỹ thuật
	
	Powerpoint

	32
	Thực tập  sửa chữa cơ khí
	
	Powerpoint

	33
	Thực tập  sửa chữa máy công cụ
	
	Powerpoint

	34
	Thiết kế xưởng
	Autocad, Sketchup
	Powerpoint

	35
	Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí
	Lab view
	Powerpoint

	36
	Bảo trì hệ thống thủy lực, khí nén
	SSCNC, Festo Fluidsim
	Powerpoint

	37
	Chuyên đề bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp
	Lab view, cade_SIMU
	Powerpoint


	TP.HCM, ngày   tháng    năm 2019
	TRƯỞNG KHOA




	CHUNG TRẦN THẾ VINH


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  KHOA: CƠ KHÍ

DANH SÁCH MÔN HỌC CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG THỰC HÀNH
HOẶC BÀI GIẢNG, TÀI LIỆU GIẢNG DẠY CÓ SỬ DỤNG PHẦN MỀM
Năm học: 2019 - 2020
Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí, Cơ khí chế tạo		Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên môn học
	Sử dụng thiết bị mô phỏng, thiết bị thực tế ảo hoặc phần mềm mô phỏng
	Sử dụng phần mềm hỗ trợ soạn bài giảng điện tử và các phần mềm dựng phim, nhạc, …

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint, Visio

	2
	An toàn lao động
	
	

	3
	Vật liệu học
	
	Powerpoint, Visio

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	Ansys, Abacus
	

	5
	Dung sai – kỹ thuật đo
	Ansys, Abacus
	Powerpoint, Visio

	6
	Bài tập lớn Vẽ kỹ thuật
	Ansys, Abacus
	

	7
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	
	 Powerpoint, Viso

	8
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	Autocad, Inventor, Solidwork
	Powerpoint

	9
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	Funic, Solidwork - CAM
	 Powerpoint

	10
	Máy Cắt Kim Loại
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint

	11
	Lập trình CNC
	Autocad, Inventor, Funic, NX
	Powerpoint, Visio

	12
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại 1
	CADe_SIMU
Auto cad
	Powerpoint, Visio, 

	13
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại 2
	
	

	14
	Thực Tập Nguội Cơ Bản
	Festo Fluidsim
	 Powerpoint, Visio

	15
	Thực tập hàn cơ bản
	
	 Powerpoint, Visio

	16
	Thực tập tiện cơ bản
	Martercam
	Powerpoint

	17
	Thực tập tiện nâng cao
	
	Powerpoint

	18
	Thực tập  phay cơ bản
	Autocad, Sketchup 
	 Powerpoint

	19
	Thực tập  phay  nâng cao
	
	Powerpoint, Visio, 

	20
	Thực tập CNC cơ bản
	
	Powerpoint, Visio

	21
	Kỹ thuật chế tạo 1
	
	Powerpoint, Visio

	22
	Kỹ thuật chế tạo 2
	
	

	23
	Thực hành sửa chữa thiết bị cơ khí
	Autocad, SSCNC
	Powerpoint, Visio

	24
	CN bảo trì hệ thống  thiết bị công nghiệp
	Festo Fluidsim
	Powerpoint

	25
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	
	Powerpoint, Visio

	26
	Thực hành bảo trì hệ thống điện
	SSCNC, NX
	Powerpoint, Visio
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TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
                  KHOA: CƠ KHÍ
DANH SÁCH MÔN HỌC CÓ TỔ CHỨC CHO SINH VIÊN BÁO CÁO BẰNG POWERPOINT
        Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí,Công nghệ chế tạo máy, cắt gọt kim loại, Bảo trì HTTBCN                                  											Trình độ đào tạo: Cao đẳng

	Số
TT
	Tên môn học
	Ghi chú

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	

	2
	An toàn lao động
	

	3
	Vật liệu học
	

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	

	5
	Cơ kỹ thuật
	

	6
	Dung sai – kỹ thuật đo
	

	7
	Lập trình CNC
	

	8
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	

	9
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	

	10
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	

	11
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	

	12
	Thiết kế CAD cơ bản
	

	13
	Hệ thống FMS và CIM
	

	14
	Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công  nghiệp
	

	15
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	

	16
	Máy Cắt Kim Loại
	

	17
	Đồ Gá
	

	18
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	

	19
	Chế tạo phôi
	

	20
	Kỹ thuật chế tạo
	

	22
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	

	23
	Qúa trình thiết kế kỹ thuật
	

	24
	Bảo trì hệ thống truyền động cơ khí
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	Số
TT
	Tên môn học
	Ghi chú

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	

	2
	An toàn lao động
	

	3
	Vật liệu học
	

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	

	5
	Cơ kỹ thuật
	

	6
	Dung sai – kỹ thuật đo
	

	7
	Lập trình CNC
	

	8
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	

	9
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	

	10
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	

	11
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	

	12
	Thiết kế CAD cơ bản
	

	13
	Hệ thống FMS và CIM
	

	14
	Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công  nghiệp
	

	15
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	

	16
	Máy Cắt Kim Loại
	

	17
	Đồ Gá
	

	18
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	

	19
	Kỹ thuật chế tạo
	

	20
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	

	21
	Qúa trình thiết kế kỹ thuật
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	Số
TT
	Tên môn học
	Ghi chú

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	

	2
	An toàn lao động
	

	3
	Vật liệu học
	

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	

	5
	Cơ kỹ thuật
	

	6
	Dung sai – kỹ thuật đo
	

	7
	Lập trình CNC
	

	8
	Trang bị điện trong máy cắt kim loại
	

	9
	Trang bị điện trong hệ thống thiết bị công nghiệp
	

	10
	Kỹ thuật thủy lực khí nén
	

	11
	Các phương pháp gia công cơ khí hiện đại
	

	12
	Thiết kế CAD cơ bản
	

	13
	Hệ thống FMS và CIM
	

	14
	Công nghệ bảo trì hệ thống thiết bị công  nghiệp
	

	15
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	

	16
	Máy Cắt Kim Loại
	

	17
	Đồ Gá
	

	18
	Nguyên Lý Cắt Kim Loại
	

	19
	Quản lý và kỹ thuật bảo trì
	

	20
	Qúa trình thiết kế kỹ thuật
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        Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí,Cắt gọt kim loại		Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên môn học
	Ghi chú

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	

	2
	An toàn lao động
	

	3
	Vật liệu học
	

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	

	5
	Cơ kỹ thuật
	

	6
	Dung sai – kỹ thuật đo
	

	7
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	

	8
	Máy Cắt Kim Loại
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	Số
TT
	Tên môn học
	Ghi chú

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	

	2
	An toàn lao động
	

	3
	Vật liệu học
	

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	

	5
	Cơ kỹ thuật
	

	6
	Dung sai – kỹ thuật đo
	

	7
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	

	8
	Máy Cắt Kim Loại
	

	9
	Kỹ thuật chế tạo
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                  KHOA: CƠ KHÍ
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        Ngành: Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí,Cơ khí chế tạo	Trình độ đào tạo: Trung cấp

	Số
TT
	Tên môn học
	Ghi chú

	1
	Vẽ Kỹ Thuật
	

	2
	An toàn lao động
	

	3
	Vật liệu học
	

	4
	Nguyên lý- Chi tiết Máy
	

	5
	Cơ kỹ thuật
	

	6
	Dung sai – kỹ thuật đo
	

	7
	Công Nghệ Chế Tạo Máy
	

	8
	Máy Cắt Kim Loại
	

	9
	Kỹ thuật chế tạo
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